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	I. Câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn
	
	GR
	

	
	C1-1-001
	Giao thức mạng là:
A. Các kiểu bố trí, sắp xếp các máy tính, dây cáp và các thiết bị mạng xét trên phương diện vật lý.
B. Tập các quy tắc quy ước mà các máy tính tham gia truyền thông trên mạng cần phải tuân theo để đạt được mục đích của quá trình truyền thông.
C. Cho phép kết nối các máy tính trong mạng trên phương diện vật lý và logic.
D. Tất cả các phương án đều đúng
	D
	
	D

	
	C1-1-002
	Các nút mạng có thể được bố trí theo dạng hình học nào?
A. Dạng tuyến tính
B. Dạng vòng
C. Dạng hình sao
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.
	D
	
	D

	
	C1-1-003
	Kiểu truyền tín hiệu trong kết nối hình sao Star là kiểu truyền nào?
A. Điểm nối điểm
B. Điểm nối đa điểm
C. Quảng bá
D. A & C đều đúng
	D
	
	B,D

	
	C1-1-004
	Kiểu truyền tín hiệu trong kết nối hình sao Bus là kiểu truyền nào?
A. Điểm nối điểm
B. Điểm nối đa điểm
C. Quảng bá – Broadcasting.
D. Các phương án đều đúng
	A
	
	D

	
	C1-1-005
	Kiểu truyền thông broadcast là trao đổi:
A. Điểm đến điểm				
B. Nhiều điểm đến một điểm
C. Một điểm đến nhiều điểm			
D. Một điểm đến nhiều điểm có chọn lọc
Lời giải:
Broadcast là truyền từ một điểm gửi cho nhiều điểm.
	C
	
	

	
	
	II. Câu hỏi ghép đôi
	
	GR
	

	
	C1-1-11
	Hãy ghép nối phương án đúng và nội dung câu hỏi
	C1-1-11-1
	CPU là gì?
	Bộ xử lý trung tâm.

	C1-1-11-2
	RAM có chức năng gì?
	Lưu trữ tạm thời dữ liệu.

	C1-1-11-3
	Hệ điều hành Windows do công ty nào phát triển?
	Microsoft.

	C1-1-11-4
	Internet là gì?
	Mạng toàn cầu kết nối các máy tính.

	
	
	Bộ nhớ ngoài.

	
	
	Bàn phím



	
	MC
	

	
	C1-1-12
	Hãy nối mỗi khái niệm trong cột bên trái với định nghĩa đúng tương ứng ở cột bên phải.
	C1-1-12-1
	 ________ là bộ xử lý trung tâm, được coi là bộ não của máy tính.
	CPU

	C1-1-12-2
	 ________ là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời khi máy tính hoạt động.
	RAM

	C1-1-12-3
	________ là phần mềm hệ thống quản lý phần cứng và phần mềm máy tính, ví dụ như Windows, macOS, Linux.
	Hệ điều hành

	C1-1-12-4
	________ là một hệ thống mạng máy tính toàn cầu kết nối hàng triệu máy tính và mạng máy tính lại với nhau.
	Internet

	C1-1-12-5
	________ là một tập hợp các hướng dẫn hoặc quy tắc được xác định rõ ràng để giải quyết một vấn đề.
	Thuật toán

	
	
	Phần mềm

	
	
	Dữ liệu



	
	MC-2
	

	
	
	III. Câu hỏi tình huống/đoạn văn
	
	GR
	

	
	C1-1-13
		



Công nghệ thông tin (Information Technology) là ngành sử dụng máy tính và phần mềm để xử lý, lưu trữ, truyền tải và truy xuất thông tin. Trong hệ thống máy tính, (C1-1-13-1) đóng vai trò là trung tâm điều khiển, trong khi (C1-1-13-2) giúp lưu trữ tạm thời dữ liệu khi máy đang hoạt động. (C1-1-13-3) là thiết bị lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn. Người dùng tương tác với hệ thống qua (C1-1-13-4), và tất cả hoạt động được điều hành bởi (C1-1-13-5).
	
	PR
	

	
	C1-1-13-1
	A. CPU|Bộ vi xử lý
	
	FILL
	

	
	C1-1-13-2
	A. RAM|Bộ nhớ trong
	
	FILL
	

	
	C1-1-13-3
	A. Ổ cứng
	
	FILL
	

	
	C1-1-13-4
	A. Thiết bị nhập/xuất
	
	FILL
	

	
	C1-1-13-5
	A. Hệ điều hành
	
	FILL
	

	
	C1-1-14
	Công nghệ thông tin là một lĩnh vực rất (C1-1-14-1). Nó bao gồm việc sử dụng (C1-1-14-2), phần mềm, mạng và internet để (C1-1-14-3), xử lý, lưu trữ và truyền tải thông tin số. Ngành này đóng vai trò cực kỳ (C1-1-14-4) trong hầu hết các khía cạnh của cuộc sống hiện đại và là một động lực chính cho sự (C1-1-14-5) kinh tế và xã hội.
	
	PR
	

	
	C1-1-14-1
	A. rộng lớn 
B. nhỏ hẹp 
C. đơn giản 
D. lỗi thời
	A
	
	

	
	C1-1-14-2
	A. máy tính 
B. sách vở 
C. bút mực 
D. điện thoại bàn
	A
	
	

	
	C1-1-14-3
	A. quản lý 
B. phá hủy 
C. lãng quên 
D. trì hoãn
	A
	
	

	
	C1-1-14-4
	A. quan trọng 
B. thứ yếu 
C. không cần thiết 
D. phụ thuộc
	A
	
	

	
	C1-1-14-5
	A. phát triển 
B. trì trệ 
C. suy thoái 
D. lạc hậu
	A
	
	

	
	C1-1-15
	Tình huống: Trong cuộc họp nhóm dự án "Alpha" vào sáng thứ Hai, trưởng nhóm Minh thông báo rằng việc ra mắt sản phẩm sẽ phải lùi lại 2 tuần so với kế hoạch ban đầu (dự kiến ngày 1 tháng 5). Lý do chính được đưa ra là sự chậm trễ trong việc cung cấp linh kiện từ nhà cung cấp B. Thành viên Lan đề xuất nhóm nên làm thêm giờ vào cuối tuần để cố gắng bù đắp thời gian, trong khi thành viên Tuấn cho rằng nên tìm ngay một nhà cung cấp thay thế. Trưởng nhóm Minh quyết định sẽ liên hệ lại với nhà cung cấp B để xác nhận lại thông tin trước khi đưa ra quyết định cuối cùng vào cuộc họp chiều.
	
	PR
	

	
	C1-1-15-1
	Dự án "Alpha" bị trì hoãn bao lâu so với kế hoạch ban đầu?
A. 1 tuần
B. 2 tuần
C. 1 tháng
D. Không xác định trong tình huống
	B
	
	

	
	C1-1-15-2
	Nguyên nhân chính dẫn đến sự trì hoãn của dự án là gì?
A. Nhóm làm việc thiếu hiệu quả.
B. Trưởng nhóm Minh thay đổi kế hoạch.
C. Nhà cung cấp B giao linh kiện chậm.
D. Thành viên Lan không đồng ý làm thêm giờ.
	C
	
	

	
	C1-1-15-3
	Thành viên Lan đã đề xuất giải pháp gì để giải quyết sự chậm trễ?
A. Tìm nhà cung cấp mới.
B. Làm thêm giờ vào cuối tuần.
C. Chấp nhận sự trì hoãn mà không làm gì.
D. Yêu cầu nhà cung cấp B bồi thường thiệt hại.
	B
	
	

	
	C1-1-15-4
	Ý kiến của thành viên Tuấn về hướng giải quyết vấn đề là gì?
A. Chờ đợi thông tin thêm từ nhà cung cấp B.
B. Đồng ý làm thêm giờ như Lan đề xuất.
C. Tìm kiếm một nhà cung cấp khác thay thế.
D. Báo cáo vấn đề lên cấp quản lý cao hơn.
	C
	
	

	
	C1-1-15-5
	Trưởng nhóm Minh quyết định sẽ làm gì ngay lập tức sau khi nghe các ý kiến?
A. Đồng ý với đề xuất làm thêm giờ của Lan.
B. Bắt đầu tìm nhà cung cấp thay thế như Tuấn nói.
C. Liên hệ lại nhà cung cấp B để xác nhận thông tin.
D. Triệu tập cuộc họp vào buổi chiều để đưa ra quyết định cuối cùng.
	C
	
	

	
	
	IV. Câu hỏi đúng sai
	
	GR
	

	
	C1-1-16
	Chọn các thiết bị nhập (input device) phổ biến cho máy tính: 
A. Bàn phím 
B. Chuột 
C. Màn hình 
D. Máy quét
	ĐĐSĐ
	ĐS
	

	
	C1-1-17
	Đâu là các ngôn ngữ lập trình bậc cao? 
A. Python 
B. Java 
C. Assembly 
D. C++
	ĐĐSĐ
	ĐS
	

	
	C1-1-18
	Những phần mềm nào sau đây là hệ điều hành? 
A. Microsoft Word 
B. Windows 11 
C. macOS 
D. Linux
	SĐĐĐ
	ĐS
	

	
	C1-1-19
	Chọn các trình duyệt web trong danh sách dưới đây: 
A. Google Chrome 
B. Adobe Photoshop 
C. Mozilla Firefox 
D. Microsoft Excel
	DSDS
	ĐS
	

	
	C1-1-20
	Đâu là các dịch vụ lưu trữ đám mây phổ biến? 
A. Google Drive 
B. Dropbox 
C. CPU (Central Processing Unit) 
D. Microsoft OneDrive
	A, B, D
	ĐS
	

	
	
	V. Câu hỏi điền từ
	
	GR
	

	
	C1-1-21
	Bộ phận chính thực hiện hầu hết các phép tính toán và xử lý dữ liệu trong máy tính được gọi là _________. 
A. CPU 
	A
	FILL
	

	
	C1-1-22
	Số nhị phân 1011 tương đương với số thập phân nào?
A. 11
	A
	FILL
	

	
	C1-1-23
	WWW là viết tắt của cụm từ _________. 
A. World Wide Web
	A
	FILL
	

	
	C1-1-24
	2 Megabytes (MB) bằng bao nhiêu Kilobytes (KB)? (Giả sử 1MB = 1024KB)
A. 2048
	A
	FILL
	

	
	C1-1-25
	Số Hexadecimal (hệ 16) A5 tương đương với số thập phân nào?
A. 165
	A
	FILL
	

	
	
	VI. Câu hỏi viết lại câu: Xắp xếp các từ, cụm từ đề thành câu hoàn chỉnh
	
	GR
	

	
	C1-1-25
	Thuật toán / là / một / tập hợp / các / quy tắc / để / giải quyết / một / vấn đề.
	
	RW
	

	
	C1-1-26
	Internet / đã / mang lại / nhiều / thay đổi / to lớn / cho / cuộc sống / của / con người.
	
	RW
	

	
	
	VII. Câu hỏi tự luận
	
	GR
	

	
	C1-1-30
	Trình bày khái niệm về Điện toán đám mây (Cloud Computing). Nêu ít nhất 2 lợi ích và 1 ví dụ cụ thể về dịch vụ điện toán đám mây mà bạn biết.
A. Trình bày được khái niệm cơ bản về Điện toán đám mây (ví dụ: việc cung cấp các tài nguyên công nghệ thông tin như máy chủ, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, mạng, phần mềm, phân tích, trí tuệ nhân tạo qua Internet - "đám mây" - theo yêu cầu, thường theo mô hình thanh toán theo mức sử dụng).
B. Nêu được ít nhất một lợi ích chính xác (ví dụ: tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng ban đầu, linh hoạt và khả năng mở rộng quy mô dễ dàng, khả năng truy cập dữ liệu và ứng dụng từ mọi nơi có Internet, tốc độ và hiệu suất cao, độ tin cậy và khả năng sao lưu/phục hồi dữ liệu...).
C. Nêu được thêm ít nhất một lợi ích chính xác khác (khác với lợi ích đã nêu ở ý B).
D. Nêu được một ví dụ cụ thể, chính xác về dịch vụ điện toán đám mây (ví dụ: Google Drive, Dropbox, iCloud dùng cho lưu trữ; Microsoft 365, Google Workspace cho ứng dụng văn phòng; Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) cho hạ tầng và nền tảng...).
	A:1
B:1
C:1
D:1
	TL
	




